
ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền

Thịt heo kg 9.0 100,000 900,000

Dưa cải kg 13.0 13,846 180,000

Hành lá kg 1.0 20,000 20,000

Tỏi kg 1.0 25,000 25,000

Chuối kg 12.0 5,000 60,000

1,185,000

Thịt xay kg 4 90,000 360,000

Đậu khuôn miếng 170 1,000 170,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

590,000

Thịt gà kg 15 50,000 750,000

Chuối kg 12 5,000 60,000

Lương cô Hồng T1/2023 2,500,000

Lương phụ bếp ( chị Minh Ngọc) 

T1/2023
tháng 1.0 1,500,000 1,500,000

Tháng 13 - Cô Hồng 4,750,000

Tháng 13 - Chị Minh Ngọc 1,125,000

10,685,000

12,460,000Tổng

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 

THÁNG 01/2023

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT

Tổng theo ngày

3/1/2023

Tổng theo ngày

5/1/2023

Tổng theo ngày

7/1/2023


